	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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ĐỀ CHÍNH THỨC 
	ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
Năm học 2022-2023
Môn thi: TOÁN CHUYÊN
Thời gian làm bài : 150 phút 


Câu 1. (2 điểm) 
a) 

Cho biểu thức , với 

Tìm các số nguyên để P nhận giá trị nguyên
b) 


Cho là các số thực dương và thỏa mãn điều kiện Chứng minh rằng 
Câu 2. (0,5 điểm) Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số, lấy ngẫu nhiên 1 số từ tập S. Tính xác suất để lấy được là số chính phương không vượt quá 2022
Câu 3. (2 điểm)
a) Theo kế hoạch một công nhân phải làm 54 sản phẩm trong một thời gian dự định. Do yêu cầu đột xuất, người đó phải làm 68 sản phẩm nên mỗi giờ người đó đã làm tăng thêm 3 sản phẩm vì thế công việc hoàn thành sớm hơn so với dự định là 20 phút. Hỏi theo dự định mỗi giờ người đó phải làm bao nhiêu sản phẩm, biết rằng mỗi giờ người đó làm được không quá 12 sản phẩm.
b) 



Cho phương trình (với m là tham số). Tìm để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn 









Câu 4. (3,5 điểm) Cho tam giác không cân nội tiếp đường tròn (O), ba đường cao của tam giác cắt nhau tại H. Gọi lần lượt là trung điểm của và Đường tròn ngoại tiếp tam giác cắt đường tròn tại điểm K (K khác A)
a) 
Chứng minh rằng tứ giác nội tiếp
b) 
Chứng minh rằng tứ giác là hình thang cân
c) 
Chứng minh rằng 
d) 


Tiếp tuyến tại và K của đường tròn ngoại tiếp tam giác cắt nhau tại T. Chứng minh rằng đồng quy
Câu 5. (1,0 điểm)
a) 

Cho các số thực dương thỏa mãn Chứng minh rằng :


b) 


Cho các số thực dương thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
Câu 6. (1,0 điểm)
a) 

Chứng minh rằng với mọi số nguyên thì biểu thức chia hết cho 6
b) 

Tìm tất cả các cặp số nguyên thỏa mãn 
ĐÁP ÁN

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Câu 1. (2 điểm) 
c) 

Cho biểu thức , với 

Tìm các số nguyên để P nhận giá trị nguyên




Do nên để 
d) 


Cho là các số thực dương và thỏa mãn điều kiện Chứng minh rằng 
Ta có :



Tương tự ta có : , khi đó :


Câu 2. (0,5 điểm) Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số, lấy ngẫu nhiên 1 số từ tập S. Tính xác suất để lấy được là số chính phương không vượt quá 2022

Không gian mẫu : 

Theo đề ta có : , nên số các số chính phương là :


. Vậy xác suất cần tìm : 
Câu 3. (2 điểm)
c) Theo kế hoạch một công nhân phải làm 54 sản phẩm trong một thời gian dự định. Do yêu cầu đột xuất, người đó phải làm 68 sản phẩm nên mỗi giờ người đó đã làm tăng thêm 3 sản phẩm vì thế công việc hoàn thành sớm hơn so với dự định là 20 phút. Hỏi theo dự định mỗi giờ người đó phải làm bao nhiêu sản phẩm, biết rằng mỗi giờ người đó làm được không quá 12 sản phẩm.

Đổi 20 phút giờ

Gọi số sản phẩm mỗi giờ người đó phải làm theo kế hoạch là (sản phẩm)

Điều kiện : 

Thời gian dự định người đó hoàn thành công việc là : (giờ)

Thực tế mỗi giờ làm được : (sản phẩm)

Thời gian thực tế người đó hoàn thành công việc là (giờ)
Theo đề bài ta có phương trình :


Vậy theo kế hoạch người đó phải là 9 sản phamat 
d) 



Cho phương trình (với m là tham số). Tìm để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn 


Nên phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

Áp dụng định lý Vi-et ta có :. Ta có :



Đặt 



Vậy 











Câu 4. (3,5 điểm) Cho tam giác không cân nội tiếp đường tròn (O), ba đường cao của tam giác cắt nhau tại H. Gọi lần lượt là trung điểm của và Đường tròn ngoại tiếp tam giác cắt đường tròn tại điểm K (K khác A)
[image: ]
e) 
Chứng minh rằng tứ giác nội tiếp



cân tại Mlà các tứ giác nội tiếp 

Nên 

Từ (1) và (2) suy ra là tứ giác nội tiếp 
f) 
Chứng minh rằng tứ giác là hình thang cân


là đường kính đường tròn ngoại tiếp 


Vẽ đường kính của (O). ta có thẳng hàng



Dễ chứng minh là hình bình hành là trung điểm của 


Dễ chứng minh là hình bình hành nên 



Nhận thấy cắt và không song song với OM

Suy ra là hình thang cân
g) 
Chứng minh rằng 




Vì cân tại M nên mà (cùng phụ với và 



(do là tứ giác nội tiếp)





Tương tự : mà nên 
h) 


Tiếp tuyến tại và K của đường tròn ngoại tiếp tam giác cắt nhau tại T. Chứng minh rằng đồng quy





Gọi P là giao điểm của với BC, ta có : suy ra tứ giác nội tiếp. Do đó nên thẳng hàng



Ta có nên 


Mà nên 


Xét có đồng quy 
Câu 5. (1,0 điểm)
c) 

Cho các số thực dương thỏa mãn Chứng minh rằng :



Áp dụng bất đẳng thức Cosi ta có :


Tương tự ta có : . Suy ra :



Dấu bằng xảy ra khi 
d) 


Cho các số thực dương thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
Ta có :


Áp dụng bđt Co-si ta có : 



Tương tự ta có : 
Từ (1), (2), (3) ta có :



Vậy 
Câu 6. (1,0 điểm)
c) 

Chứng minh rằng với mọi số nguyên thì biểu thức chia hết cho 6


Nếu n chẵn , nếu n lẻ 


Nếu nếu 

Nếu 

Mà 
d) 

Tìm tất cả các cặp số nguyên thỏa mãn 


Ta xem phương trình (1) là phương trình bậc 2 ẩn y với x là tham số 

Để phương trình (1) có nghiệm thì :



Thay vào (1) ta đượ các nghiệm nguyên  
oleObject3.bin

oleObject51.bin

image46.wmf
1

3

=


oleObject52.bin

image47.wmf
x


oleObject53.bin

image48.wmf
*,12

xx

Î£

¥


oleObject54.bin

image49.wmf
54

x


oleObject55.bin

image50.wmf
3

x

+


image4.wmf
,,

xyz


oleObject56.bin

image51.wmf
68

3

x

+


oleObject57.bin

image52.wmf
2

9()

54681

....544860

54()

33

xtm

xx

xktm

xx

=

é

-=ÛÛ+-=Û

ê

=-

+

ë


oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

image53.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

22

2

1301

143613340

xmxm

mmmmmm

--+-=

D=---=-+=-+>"


oleObject4.bin

oleObject63.bin

image54.wmf
12

12

1

3

xxm

xxm

+=-

ì

í

=-

î


oleObject64.bin

image55.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

121212

2

12121212

2

2

5225

2522

12353223

92225

xxxxxxm

xxxxxxxx

mmmm

mmm

+=+-£

Û+-=+-

Û---=-+--

Û-+=-


oleObject65.bin

image56.wmf
22

5,055

tmttmmt

=-³®=-Û=-


oleObject66.bin

image57.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2242

2

2

2

59522222

1()514()

1220

220()

tttttt

ttmmtm

ttt

ttVN

Û---+=Û--+

=Þ=-=

é

Û-++=Û

ê

++=

ë


oleObject67.bin

image58.wmf
4

m

=


image5.wmf
12.

xyyzzx

++=


oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject5.bin

image59.emf
A'

J

T

K

M

I

H

F

E

D

O

A

B

C


oleObject78.bin

image60.wmf
MBE

D


oleObject79.bin

image61.wmf
2,,

EMCMBEBFHDBFEC

ÞÐ=Ð


oleObject80.bin

image62.wmf
(

)

1


oleObject81.bin

image63.wmf
(

)

22

DFEDFHCFEDBHCBEDBH

Ð=Ð+Ð=Ð+Ð=Ð


oleObject82.bin

image6.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222222

222

121212121212

24

121212

yxxzxy

xyz

xyz

++++++

++=

+++


image64.wmf
DMEF


oleObject83.bin

oleObject84.bin

image65.wmf
90

AEHAFHAH

Ð=Ð=°Þ


oleObject85.bin

image66.wmf
90

AEFAKH

DÞÐ=°


oleObject86.bin

image67.wmf
'

AA


oleObject87.bin

image68.wmf
'90,,'

AKAKHA

Ð=°Þ


oleObject6.bin

oleObject88.bin

image69.wmf
'

BHCA


oleObject89.bin

image70.wmf
M

Þ


oleObject90.bin

image71.wmf
'

AH


oleObject91.bin

image72.wmf
IOMH


oleObject92.bin

image73.wmf
//

OIKMOMIHIK

Þ==


image7.wmf
(

)

(

)

2

1301

xmxm

--+-=


oleObject93.bin

image74.wmf
IK


oleObject94.bin

image75.wmf
IH


oleObject95.bin

image76.wmf
//

IHOMIK

Þ


oleObject96.bin

image77.wmf
OIKM


oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject7.bin

image78.wmf
MBE

D


oleObject99.bin

image79.wmf
MEBMBE

Ð=Ð


oleObject100.bin

image80.wmf
MBEDAC

Ð=Ð


oleObject101.bin

image81.wmf
)

ACB

Ð


oleObject102.bin

image82.wmf
HAEHKE

Ð=Ð


oleObject103.bin

image8.wmf
m


image83.wmf
AEHF


oleObject104.bin

image84.wmf
MEHMKE

ÞÐ=Ð


oleObject105.bin

image85.wmf
(

)

.

EHME

MEHMKEgg

EKMK

ÞDDÞ=

∽


oleObject106.bin

image86.wmf
FHMF

FKMK

=


oleObject107.bin

image87.wmf
MEMF

=


oleObject108.bin

oleObject8.bin

image88.wmf
..

EHFH

EHFKEKFH

EKFK

=Þ=


oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

image89.wmf
AK


oleObject113.bin

image90.wmf
AFKAHKAPD

Ð=Ð=Ð


oleObject114.bin

image91.wmf
HKPD


image9.wmf
12

,

xx


oleObject115.bin

image92.wmf
180

KFPKBPKACKAEKFE

Ð=Ð=Ð=Ð=°-Ð


oleObject116.bin

image93.wmf
,,

EFP


oleObject117.bin

image94.wmf
TIKAHKDPKKTIKPD

Ð=Ð=ÐÞDD

∽


oleObject118.bin

image95.wmf
KPIKMT

ÞDD

∽


oleObject119.bin

image96.wmf
PIKMTK

Ð=Ð


oleObject9.bin

oleObject120.bin

image97.wmf
IKTK

^


oleObject121.bin

image98.wmf
PIMT

^


oleObject122.bin

image99.wmf
IMP

D


oleObject123.bin

image100.wmf
,,,,

EFIMTMIPIDMPMTEFAD

^^^Þ


oleObject124.bin

oleObject125.bin

image10.wmf
22

121212

522

xxxxxx

+=+-


oleObject126.bin

oleObject127.bin

image101.wmf
2

24

2

ababababab

abab

abab

ab

+

+³Þ£Þ££

++


oleObject128.bin

image102.wmf
;

44

bcbcacac

bcac

++

££

++


oleObject129.bin

image103.wmf
3

42

abbcacabbcca

abbcac

+++++

++£=

+++


oleObject130.bin

image104.wmf
1

abc

===


oleObject131.bin

oleObject10.bin

oleObject132.bin

oleObject133.bin

oleObject134.bin

image105.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

222

222

abc

P

aabcbabccabc

abc

aabbccababbccacabbcca

abc

abacabbccbac

=++

+++

=++

+++++++++

=++

++++++


oleObject135.bin

image106.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

1121111

2

abacabac

abbcabbc

æö

+³Þ£+

ç÷

++++

èø

++++


oleObject136.bin

image107.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

11

2;3

22

bbbccc

abbccbac

abbccbac

æöæö

£+£+

ç÷ç÷

++++

èøèø

++++


oleObject137.bin

image108.wmf
113

.

222

aabbccabcbac

P

abacbcabcbacabcbac

+++

æöæö

£+++++=++=

ç÷ç÷

+++++++++

èøèø


image11.wmf
ABC


oleObject138.bin

image109.wmf
3

3

2

MaxPabc

=Û===


oleObject139.bin

oleObject140.bin

oleObject141.bin

image110.wmf
2

n

Þ

M


oleObject142.bin

image111.wmf
(

)

13122

nPb

Þ+Þ"Î

MM¢


oleObject143.bin

image112.wmf
(

)

0mod33.

nP

ºÞ

M


oleObject11.bin

oleObject144.bin

image113.wmf
(

)

(

)

1mod3213

nn

ºÞ+

M


oleObject145.bin

image114.wmf
(

)

(

)

2mod313133

nnP

ºÞ+Þ

MM


oleObject146.bin

image115.wmf
(

)

(

)

2,316

Pn

=Þ"Î

M¢


oleObject147.bin

oleObject148.bin

oleObject149.bin

image116.wmf
(

)

(

)

(

)

2222

32222213401

xyxxyyyxyxx

++=++Û-+++-=


image12.wmf
(

)

ABAC

<


oleObject150.bin

image117.wmf
(

)

(

)

2

22

'123459.

xxxx

D=+-+-=-+


oleObject151.bin

image118.wmf
{

}

2

22

2

0

9

'0590()1;0;1

5

1

x

xxdoxx

x

é

=

D³Û-+³Û£ÞÎÞÎ-

ê

=

ë

¢


oleObject152.bin

image119.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1;11;1;0;1;1;2,1;0

----


oleObject153.bin

oleObject12.bin

image13.wmf
(

)

,,,,

ADBECFDBCEACFAB

ÎÎÎ


oleObject13.bin

image14.wmf
ABC


oleObject14.bin

image15.wmf
,

IM


oleObject15.bin

image16.wmf
AH


oleObject16.bin

image17.wmf
.

BC


oleObject17.bin

image18.wmf
AEF


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

O


oleObject19.bin

image20.wmf
DMEF


oleObject20.bin

image21.wmf
IOMK


oleObject21.bin

image22.wmf
..

KFHEKEKF

=


oleObject22.bin

image23.wmf
A


image1.wmf
61162

.

1

1196

xx

P

x

xxxxxx

æö

-

æö

=--

ç÷

ç÷

ç÷

-

-+-+

èø

èø


oleObject23.bin

image24.wmf
AEF


oleObject24.bin

image25.wmf
,,

TMAHEF


oleObject25.bin

image26.wmf
,,

abc


oleObject26.bin

image27.wmf
3.

abc

++=


oleObject27.bin

image28.wmf
3

2

abbcac

abbcac

++£

+++


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
,,

abc


oleObject29.bin

image30.wmf
abbccaabc

++=


oleObject30.bin

image31.wmf
abc

abcbaccab

++

+++


oleObject31.bin

image32.wmf
n


oleObject32.bin

image33.wmf
(

)

(

)

13121

Pnnn

=++


image2.wmf
1

0;1;

9

xxx

>¹¹


oleObject33.bin

image34.wmf
(

)

;

xy


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

22

3222

xyxxyy

++=++


oleObject35.bin

oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

image36.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

61162

.

1

1196

611231

6112

..

1111.31

.31

231

24

.

1

11.31

xx

P

x

xxxxxx

xxxx

xxx

xxxxxx

xx

xx

x

xxxx

æö

-

æö

=--

ç÷

ç÷

ç÷

-

-+-+

èø

èø

-+---

---+

==

-+-+-

-

-

==

-

-+-


oleObject39.bin

oleObject2.bin

image37.wmf
x

Î

¢


oleObject40.bin

image38.wmf
{

}

{

}

{

}

1(4)1;2;411;2;4(1)2;3;5()

PxUxdoxxtmdk

ÎÛ-Î=±±±Þ-Î>ÞÎ

¢


oleObject41.bin

oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

image39.wmf
(

)

(

)

222

121212

xyyzzxxxxyyzzxxxyxz

++=Û+=+++Û+=++


oleObject45.bin

image40.wmf
(

)

(

)

22

12()();12

yxyyzzzyxz

+=+++=++


image3.wmf
x


oleObject46.bin

image41.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22222

222

121212121212

121212

22.1224

yzxzyx

xyz

xyz

xyzyxzzyxxyzyxzzyx

xyyzzx

++++++

++

+++

=+++++=+++++

=++==


oleObject47.bin

image42.wmf
{

}

1000;1001;...;99999000

n

Þ=


oleObject48.bin

image43.wmf
2222

100020223244

nn

££Þ££


oleObject49.bin

image44.wmf
4432113

-+=


oleObject50.bin

image45.wmf
13

9000


